
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 15 (12/12/2022 - 16/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
12

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Biết ơn thầy giáo, cô giáo (tiết 2) Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Lesson 5 Vũ Quang Minh
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Lesson 4 Vũ Quang Minh

B
A

 (1
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Chia cho số có hai chữ số Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Cánh diều tuổi thơ Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Tiết kiệm nước Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Speaking and Listening Vũ Quang Minh

TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Vương Thị Xuân Phương



TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG
2 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo) Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu tự chọn Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh F&F Review 2 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh F&F Review 2 Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (1

5/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Nhà Trần và việc đắp dê Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Tuổi Ngựa Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Cánh diều tuổi thơ Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Lesson 6 Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (1
6/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Quan sát đồ vật Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Làm thế nào để biết có không khí? Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 15 (12/12/2022 - 16/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
12

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Biết ơn thầy giáo, cô giáo (tiết 2) Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Toán Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Cánh diều tuổi thơ Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Tiết kiệm nước Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Cánh diều tuổi thơ Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Nhà Trần và việc đắp dê Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (1
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Toán Chia cho số có hai chữ số Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Nguyễn Thị Xuân Yến



TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Lesson 4 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Lesson 5 Vũ Quang Minh
3 Toán Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Lesson 6 Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (1

5/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Tuổi Ngựa Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Làm thế nào để biết có không khí? Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh F&F Review 2 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh F&F Review 2 Vũ Quang Minh
3 GDTC Nguyễn Đức Tài

SÁ
U

 (1
6/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Toán Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tập làm văn Quan sát đồ vật Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo) Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu tự chọn Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Speaking and Listening Vũ Quang Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 15 (12/12/2022 - 16/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
12

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Biết ơn thầy giáo, cô giáo (tiết 2) Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Cánh diều tuổi thơ Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Nhà Trần và việc đắp dê Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo) Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu tự chọn Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (1
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Lesson 4 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Lesson 5 Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Chính tả Cánh diều tuổi thơ Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Lesson 6 Vũ Quang Minh



B
A

 (1
3/

12
/2

02
2)

CHIỀU 2 Tiếng Anh F&F Unit 6 - Speaking and Listening Vũ Quang Minh
3 Toán Chia cho số có hai chữ số Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Tiết kiệm nước Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Tuổi Ngựa Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (1

5/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Luyện từ và câu Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Làm thế nào để biết có không khí? Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh F&F Review 2 Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh F&F Review 2 Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (1
6/

12
/2

02
2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn Quan sát đồ vật Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Movers Test Vũ Quang Minh



SÁ
U

 (1
6/

12
/2

02
2)

CHIỀU
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


